
Kính gửi: Quí Khách hàng

Chúng tôi xin gửi đến quí khách bảng báo giá thi công đá granite như sau:

Nền, cầu thang (m2) Tường, mặt tiền (m2) Bếp (md)

Đá granite 

1 Tím hoa cà 420,000              470,000                 400,000          Đá Granite- Trong nước

2 Tím Tân Dân 550,000              600,000                 500,000          Đá Granite- Trong nước

3 Trắng Suối Lau 500,000              550,000                 450,000          Đá Granite- Trong nước

4 Trắng Bình Định 550,000              600,000                 500,000          Đá Granite- Trong nước

5 Đen phú yên 800,000              900,000                 750,000          Đá Granite- Trong nước

6 Đen lông chuột 700,000              750,000                 700,000          Đá Granite- Trong nước

7 Đen An Khê 800,000              900,000                 750,000          Đá Granite- Trong nước

8 Đen kim sa 1,350,000           1,700,000              1,250,000       Đá Granite- Nhập ngoại

9 Đen Ấn Độ 1,600,000           1,700,000              1,250,000       Đá Granite- Nhập ngoại

10 Đỏ Bình Định 750,000              800,000                 650,000          Đá Granite- Trong nước

11 Đỏ Ruby Bình Định 1,500,000           1,600,000              1,200,000       Đá Granite- Trong nước

12 Đỏ Ruby Ấn Độ 1,700,000           1,900,000              1,350,000       Đá Granite- Nhập ngoại

13 Hồng Gia Lai 500,000              550,000                 500,000          Đá Granite- Trong nước

14 Nâu Anh Quốc 950,000              1,000,000              1,100,000       Đá Granite- Nhập ngoại

15 Vàng nhạt 480,000              530,000                 400,000          Đá Granite- Trong nước

16 Vàng Đậm 850,000              900,000                 800,000          Đá Granite- Trong nước

17 Xà cừ 2,300,000           2,350,000              1,850,000       Đá granite - Nhập khẩu

18 Trắng Taiwan 750,000              800,000                 700,000          Đá nhân tạo nhập khẩu

19 Trắng Moca 900,000              950,000                 800,000          Đá nhân tạo nhập khẩu

Đá Marle nhập khẩu

1 Vàng ai cập 1,450,000           1,500,000              1,200,000       Marble- Nhập ngoại

2 Light Emperado 1,600,000           1,650,000              1,350,000       Marble- Nhập ngoại

3 Rosalia 1,800,000           1,850,000              1,400,000       Marble- Nhập ngoại

4 Dark Emperado 1,900,000           2,100,000              1,750,000       Marble- Nhập ngoại

5 Trắng Ý 1,900,000           2,100,000              1,750,000       Marble- Nhập ngoại

6 Cream mafil 1,800,000           1,850,000              1,700,000       Marble- Nhập ngoại

7 Đen tia chớp 1,700,000           1,750,000              1,550,000       Marble- Nhập ngoại

8   Anta Marble 1,800,000           1,950,000              1,700,000       Marble- Nhập ngoại

9 Portoro Marble 1,800,000           1,950,000              1,700,000       Marble- Nhập ngoại

10 Đá marble vân gỗ 1,700,000           1,950,000              1,550,000       Marble- Nhập ngoại

Đá bazan

1 Bazan cubic 450,000                Đá bazan Quảng Ngãi

2 Đá bazan khò lửa 800,000                Đá bazan Quảng Ngãi

* Ghi chú:

Đá khổ 80cm-1m x 1m trở lên cộng thêm 100.000-200.000đồng/m2

Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, để biết thêm chi tiết và dự toán cụ thể xin vui lòng liên hệ với chúng tôi

Sản phẩm được bảo hành 12 tháng TP. Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2016
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AN LONG CONTRUCTION AND INTERIOR DECORATION CO., LTD.
Đà Nẵng Offices: 132 Lý Triện,Thanh Khê, Da Nang City

Tel: (+84 511) 3 663 681  - HP: 0916.106.786

Website: dagranitecaocap.com 

Email: khoi.anlong@gmail.com 

Ghi chú

BẢNG GIÁ THI CÔNG ĐÁ

Lời đầu  tiên công ty An Long xin gửi đến quí khách hàng lời chúc sức khỏe, vạn sự như Ý.

Chân thành cảm ơn đến quí khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi






